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1 Nguyễn Việt An 23/3/17 Nam Tổ 13 Khƣơng Đình Nguyễn Đình Hòa Bộ đội Vũ T Hồng Duyên KT 

2 Ng. Hữu Trƣờng An 14/8/2017 Nam 22 ngách 29/6 KHạ Nguyễn Hữu Hƣớng NV Dƣơng Thị Khánh  NV 

3 Nguyễn Thị Trâm Anh 23/09/2017 Nữ tổ 18 Khƣơng Đình Nguyễn Vũ Long  Tự do Mạch Thị Huyền  Nội trợ 

4 Kim Hải  Dƣơng  27/5/17 Nữ 66 Bùi Xương Trạch Kim Văn Trọng Tự do Nguyễn Thị Hồng Tư Do 

5 Nguyễn Trung  Hiếu  08/03/2017 Nam tổ 25 Khƣơng Đình Nguyễn Công Chính Tự do Bùi Thị Sáu  Tự do 

6 Nguyễn Phạm Gia Hưng 9/9/2017 Nam 29/42 Khương Hạ Nguyễn Mạnh Toản BS Phạm Thị Nguyệt KT 

7 Phạm Nam  Khánh 12/01/2017 Nam Tổ 9 Khƣơng Đình Phạm Quốc Anh Tự do Nguyễn Hồng Ngọc NV 

8 Lê Gia  Linh 28/11/17 Nữ Tổ 25 KĐ Lê Tiến Tùng Tự do Phạm Thị Vân D sỹ 

9 Nguyễn Hoàng  Long  21/12/2017 Nam 10B ngõ133 BXT Nguyễn Ngọc Dũng  Tự do Ng. Thanh Yến  Tự do 

10 Trần Thành Nam 12/09/2017 Nam Tổ 16 Khƣơng Đình Trần Hữu Việt TD Sỹ Thị Nhàn Tự do 

11 Kiều Hồng  Ngọc 18/05/2017 Nữ Ngõ 271 BXT Kiều Hồng Đăng KD Nguyễn Thiị Thảo KD 

12 Phạm Lê Bảo Nhi 28/12/2017 Nữ tổ 19 Khƣơng Đình Phạm Thái Anh Kỹ sƣ Lê Thị Anh Thùy  NV 

13 Hồ Thành  Đạt 11/10/2017 Nam 358 Bùi Xƣơng Trạch Hồ Quốc Việt Tự do Trƣơng Thị Ngọc DS 

14 Hoàng Tiến Dũng 9/4/2017 Nam tổ 24 Khƣơng Đình Hoàng Văn Cƣờng Ph. Viên Tạ Thanh Tú NVVP 

15 Nguyễn Quang Vinh   9/15/2017 Nam tổ  26 KĐ Nguyễn Mạnh Hùng   Giang Thị Thủy   

16 Đỗ Ngọc Tâm Anh   7/8/2017 Nữ tổ 18 Khƣơng Đình Đỗ Ngọc Thiện   Trịnh Ngọc Hà Tự do 

17 VŨ MINH TIỆP   8/12/2017 Nam Số 3 hẻm 385/25/5 BXT VŨ QUANG VỮNG Tự do VŨ THỊ PHƢƠNG VP 

18 BÙI HÀ PHƢƠNG   8/5/2017 Nữ Số nhà 24, ngõ 358 BXT BÙI VĂN DÙNG Kỹ sƣ  NGÔ HUYỀN TRANG NV 

19 Trần Huy Khánh   12/26/2017 Nam 2/1/31 BXT Trần Văn Long KD  Huỳnh Huyền Trang Nội trợ 

20 Cao Ngọc Diệp   9/8/2017 Nữ Số 342 BXT Cao Văn Nghị  Kế toán Ninh Thị Việt Thanh Kế toán 

21 Phạm Gia Hƣng   6/11/2017 Nam Tổ 13 Khƣơng Đình Phạm Quang Huy Nhân viên  Tạ Bích Ngọc NV 

22 Vũ Thanh Phong   10/30/2017 Nam Tổ 21 Khƣơng Đình Vũ Hải KD  Trần Thị Thanh Tâm VP 

23 Nguyễn Việt Minh Hà   2/12/2017 Nữ 37 ngách 29/70 KH Nguyễn Việt Hùng Công chức Nguyễn Thị minh hồng CC 



24 Nguyễn T Lan Vy   3/24/2017 Nữ Số 19 ngách 1/46 kĐ Nguyễn Văn Huynh NV Cao Thị Thanh Thảo NV 

25 Phạm Thùy Trang   2/7/2017 Nữ Tổ 14, số 5/12/207 BXT Phạm Hữu Thƣởng Kỹ Sƣ Nguyễn Ngọc Nhẫn Kế Toán 

26 Trần Tú Anh   2/2/2017 Nữ Số 89 ngõ 271 BXT Trần văn Tú  NV Đinh thị Thanh  NV 

27 Phạm Triệu Bình   9/25/2017 Nam Tổ 20 ngách 29/70/39KĐ Phạm Văn Ngọc Công nhân Trần Thị Hồng  Tự do 

28 Hoàng Trúc Quỳnh   2/7/2017 Nữ Tổ 14 Khƣơng Đình Hoàng Mạnh Cƣờng KTS ĐỖ DIỆU HƢƠNG NV 

29 Phạm Thanh Truc   5/18/2017 Nữ Số 22/41/207 BXT Phạm Hoài Linh  NV Trịnh Thị Hƣơng NV  

30 NGUYỄN MINH KHÔI   10/24/2017 Nam Tổ 26 KĐ  Nguyễn Văn Hiếu Tự do Phạm Thị Hà Tự do 

31 Trần minh khôi   6/4/2017 Nam Số 30 ngõ 271/1 BXT Trần văn thắng Nhân viên  Nguyễn hà my NV 

32 Lê Đình Minh Quân   8/19/2017 Nam P1004, 349 VTP Lê Đình Quang Nhân viên  Đào Thị Thuý NV 

33 Hoàng Gia Hƣng   5/6/2017 Nam 349 Vũ Tông Phan Hoàng Khắc Chung Kỹ sƣ  Đào Thị Dung NV  

34 LÊ DIỆP ANH   4/17/2017 Nữ Tổ 17 Khƣơng Đình LÊ ĐỨC HOÀ KTS VÕ THỊ THUÝ NGA NV 

35 Võ Mạnh Hùng   5/29/2017 Nam Tổ 17 Khƣơng Đình Võ Thành Trung KTS Võ Thị Kiều Trinh NV 

36 Đỗ Hải Phong   10/20/2017 Nam Tổ 26  Khƣơng đình  Đỗ Việt Hùng KTS Lại Minh Thƣơng Quản lý 

37 Đỗ Mạnh Dũng   6/19/2017 Nam Tổ 3 Khƣơng Đình Đỗ Mạnh Hùng Giáo viên Nguyễn Hải Anh GV 

38 Hoàng Kỳ Anh   7/3/2017 Nam Tổ 12  Khƣơng Đình Hoàng Văn Huân Công nhân Lê Thị Thanh Nhàn CN 

39 Vũ Phong Vũ   2/12/2017 Nam 45c ngách 1/62 phố BXT Vũ Đình Thi  NV Nguyễn Thị Thuỳ Linh NV  

40 Hoàng Trúc Quỳnh   2/7/2017 Nữ Số 12 ngõ 239 BXT Hoàng Mạnh Cƣờng KTS Đỗ Diệu Hƣơng NV 

41 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   3/30/2017 Nữ Ngõ 358/25/5 BXT Nguyễn Quang Sang Tự do Đào Thị Nghĩa Tự do 

42 Ngô Xuân Trƣờng   12/14/2017 Nam Số 24 Hẻm 358/25 BXT Ngô Văn Sơn Nhân viên  Lê Thị Tình Tự do 

43 Nguyễn Đức Thiện   20/12/2017 Nam Ngõ 509 VTP Nguyễn Đức Ngọc Tự do Nguyễn thị thanh Tự do 

44 Lê Tƣờng Vy  21/04/2017 Nữ ngách 93/2 BXT Lê Sơn Tùng KD Bùi Thanh Hà KD 

45 Trần Bảo Vy  13/08/2017 Nữ Số 59 hẻm 1/62/BXT Trần Thế Anh LX Đỗ Thị Lữ KD 

           


